 KHẢO SÁT MÔ HÌNH THÔNG TIN BÁO CÁO

 TẠI NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG THÁI LAN VÀ MALAYSIA

Tóm tắt


Chuyến khảo sát của Vụ CSTT đến NHTW Thái Lan và NHTW Malaysia từ ngày 9-19/5/2005 để trao đổi và tìm hiểu về mô hình tổ chức; nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến công tác thống kê trong việc thực hiện chức năng quản lý và điều hành CSTT của NHTW. Báo cáo của chị Dương Thanh Dung - Trưởng phòng Thống kê và một số kiến nghị của Đoàn khảo sát nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác thống kê của NHNN Việt Nam.





NỘI DUNG

I. Mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ và phạm vi thống kê số liệu của Ngân hàng Trung ương Thái Lan (Bank of Thailand) và Ngân hàng Trung ương Malaysia (Bank Negara Malaysia)

1. Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BOT)

Chức năng, nhiệm vụ của BOT được quy định tại Luật Ngân hàng Trung ương Thái Lan (Bank of Thailand Act B.E. 2485). Theo đó, các chức năng chính của BOT là (1) phát hành tiền giấy, (2) xây dựng và thực thi chính sách tiền tệ, kiểm soát hoạt động của các tổ chức tín dụng, và (3) quản lý thị trường tài chính. Hiện nay, mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ của BOT là kiểm soát lãi suất. 

BOT gồm 39 Vụ, Cục và đơn vị trực thuộc (trong đó có 3 chi nhánh khu vực) hoạt động theo 6 khối: khối ổn định tiền tệ, khối ổn định các tổ chức tài chính, khối tái cơ cấu nợ và quản lý quỹ phát triển các tổ chức tài chính, khối hỗ trợ quản lý, khối công nghệ thông tin, khối hỗ trợ chung. Trong đó, Vụ Quản lý dữ liệu (Data Management Department – DMD) của BOT được thành lập năm 2000, thuộc khối công nghệ thông tin. DMD phụ trách công tác thống kê chung của BOT, có chức năng thu thập số liệu, quản lý kho dữ liệu của BOT, lập toàn bộ các báo cáo phục vụ chỉ đạo, điều hành của BOT và công bố thông tin (qua website hoặc các ấn phẩm thống kê,...). Hiện nay, DMD gồm 205 cán bộ được biên chế theo 3 bộ phận nghiệp vụ chính: bộ phận thống kê, bộ phận điều tra và lập kế hoạch, bộ phận hỗ trợ hệ thống (xem sơ đồ tổ chức của DMD đính kèm báo cáo này).

Các lĩnh vực thống kê hiện đang được DMD thực hiện là:

· Thống kê cán cân thanh toán (BOP) theo định kỳ quý/năm trên nguyên tắc kế toán dự thu, dự chi và vị thế đầu tư quốc tế (IIP) hàng năm.

· Thống kê tài chính và tiền tệ.

· Thống kê tài chính Chính phủ: Bộ Tài chính có chức năng thu thập và biên soạn các số liệu thống kê tài chính của toàn bộ khu vực chính phủ (bao gồm chính phủ trung ương và chính phủ địa phương) và công bố các số liệu này. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu xây dựng và thực thi chính sách tiền tệ quốc gia của BOT, DMD cũng thu thập và tổng hợp các số liệu thống kê tài chính chính phủ theo định kỳ tháng, nhưng chỉ tổng hợp các số liệu liên quan đến thu, chi của chính phủ trung ương.  

· Thống kê khu vực sản xuất: DMD thu thập thông tin để tính toán 3 chỉ số thống kê thuộc khu vực sản xuất, đó là chỉ số sản xuất công nghiệp (MPI), khả năng sử dụng (CAP.U), chỉ số giá nông nghiệp (Farm Price Index), đáp ứng nhu cầu thông tin nội bộ, thường xuyên cho chỉ đạo điều hành chính sách của BOT. 

2. Ngân hàng Trung ương Malaysia (BNM)
Chức năng, nhiệm vụ của BNM được quy định tại Luật Ngân hàng trung ương Malaysia năm 1958 và Luật bổ sung, sửa đổi năm 1994 và năm 2003. Theo quy định của Luật NHTƯ Malaysia 1958, BNM thực hiện các nhiệm vụ chính là (1) phát hành tiền và bảo vệ giá trị đồng tiền Malaysia, (2) là ngân hàng của chính phủ và là tư vấn tài chính của chính phủ, (3) tăng cường ổn định tiền tệ và thị trường tài, (4) đảm bảo nguồn vốn tín dụng cho phát triển kinh tế của Malaysia. Hiện nay, mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ của Malaysia là kiểm soát lãi suất.

BNM có 38 Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, 2 Văn phòng đại diện ở nước ngoài và 6 chi nhánh khu vực. Trong đó, Vụ Thống kê (Statistics Services Department - SSD) được thành lập năm 1996 và có nhiệm vụ phát triển, duy trì hệ thống thống kê thống nhất, hiệu quả, đáp ứng các nhu cầu thông tin kinh tế, tài chính cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BNM và các cơ quan khác. Hiện tại, SSD thực hiện các nhiệm vụ: (i) thu thập các số liệu thống kê từ 23 ngân hàng thương mại, 3 ngân hàng đạo hồi, 6 công ty tài chính, 10 ngân hàng bán buôn, 49 công ty bảo hiểm, 34 tổ chức môi giới bảo hiểm, 6 tổ chức tài trợ phát triển, ... ; (ii) phổ biến các số liệu thống kê; (iii) hoạt động với tư cách là bộ phận thông tin tín dụng (là bộ phận nắm thông tin về các khách hàng vay của các tổ chức tài chính); (iv) phân tích và duy trì hệ thống thông tin thống kê tin học hoá.

SSD được thành lập nhằm tập trung hệ thống thông tin cũng như chức năng thống kê vào một đơn vị đầu mối; giảm thiểu các yêu cầu báo cáo không cần thiết đối với các tổ chức tín dụng; tăng cường trao đổi thông tin giữa các đơn vị thuộc BNM, cải tiến việc thu thập số liệu và công bố số liệu thống kê. Tuy nhiên, đến nay chức năng thống kê chưa hoàn toàn được tập trung hoá vào SSD. Nhiệm vụ chính của SSD hiện nay là tổ chức thu thập số liệu và tổng hợp một số báo cáo tiền tệ, tín dụng, lập bảng BOP trên cơ sở kế toán/giao dịch tiền mặt và IIP. SSD không thực hiện tổng hợp các bảng cân đối tiền tệ theo tiêu chuẩn của IMF. Việc lập các bảng cân đối tiền tệ do Vụ Chiến lược và đánh giá tiền tệ thực hiện. Vụ Kinh tế tập hợp các chỉ số của khu vực sản xuất. Tuy nhiên, kho dữ liệu vẫn được tập trung tại SSD. 

Hiện tại, SSD có 77 cán bộ được biên chế vào 3 bộ phận chính là: thông tin tín dụng (gồm 3 nhóm chuyên trách), khu vực nước ngoài (gồm 3 nhóm chuyên trách) và khu vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng (gồm 4 nhóm chuyên trách). Ngoài ra còn một bộ phận làm công tác hành chính.

Các lĩnh vực thống kê hiện đang được SSD thực hiện là:

· Thống kê khu vực ngân hàng,

· Thống kê khu vực bảo hiểm,

· Thống kê các tổ chức tài chính phi ngân hàng,

· Thống kê cán cân thanh toán và vị thế đầu tư quốc tế.

3. Một số điểm tương đồng trong tổ chức thực hiện công tác thống kê tại BOT và BNM - Một số bài học từ kết quả khảo sát.

Kết quả khảo sát tại BOT và BNM cho thấy tổ chức thực hiện nhiệm vụ thống kê tại Ngân hàng trung ương 2 nước có nhiều điểm giống nhau, khác với cách tổ chức thực hiện của NHNNVN hiện nay. Những điểm giống nhau này cũng là một số bài học thực tế mà Đoàn công tác tiếp thu được qua đợt khảo sát vừa qua. Cụ thể như sau:

- Cả BOT và BNM đều thành lập một Vụ chức năng riêng, với một số lượng cán bộ thuộc Vụ này tương đối lớn để thực hiện chức năng thống kê chung của Ngân hàng trung ương (BOT: 205 cán bộ, BNM: 77 cán bộ). Thông tin do các Vụ này thu thập và biên soạn được phổ biến cho người sử dụng (gồm các Vụ, Cục liên quan của NHTW, các bộ, ngành liên quan và công chúng) trên website, ….

- Phạm vi thống kê của BOT và BNM cũng tương đối rộng, không chỉ bó hẹp trong việc thu thập thông tin của các đơn vị do Ngân hàng Trung ương quản lý. Để thực hiện tốt chức năng xây dựng và thực thi chính sách tiền tệ quốc gia, cả BOT và BNM đều mở rộng phạm vi thu thập thông tin đối với các đơn vị khác không thuộc quản lý của Ngân hàng Trung ương (các tổ chức tài chính khác không phải là ngân hàng, các doanh nghiệp, …)

- Kinh nghiệm của BOT và BNM cho thấy, mặc dù công nghệ truyền nhận và khai thác thông tin của BOT và BNM đã rất phát triển, chương trình tiếp nhận thông tin cho phép tự động kiểm tra chéo các số liệu thống kê, nhưng BOT và BNM vẫn bố trí một lực lượng cán bộ tương đối lớn để kiểm tra, đối chiếu số liệu khi có vấn đề. Mỗi cán bộ được giao phụ trách một nhóm ngân hàng hoặc một nhóm công ty, ….

- Thu thập thông tin qua các cuộc điều tra thống kê: ngoài việc thu thập thông tin thông qua các yêu cầu báo cáo theo định kỳ, cả BOT và BNM đều chú trọng đến việc thu thập thông tin qua việc tổ chức các cuộc điều tra thống kê.  Điều tra thống kê sẽ cho phép ngân hàng trung ương mở rộng đối tượng và phạm vi thống kê (thu thập số liệu của cả những tổ chức không thuộc sự quản lý của ngân hàng trung ương về mặt luật pháp). Thông qua điều tra thống kê, Ngân hàng trung ương có thể thu thập được các thông tin vừa có tính chất định lượng, vừa có tính chất định tính.

- Để nâng cao chất lượng thu thập thông tin, định kỳ hàng năm (hoặc một năm 2lần), cả BOT và BNM đều tổ chức cuộc gặp mặt giữa Ngân hàng Trung ương với các doanh nghiệp, hoặc các ngân hàng … để trao đổi, thu thập thông tin, tăng thêm sự hiểu biết về trách nhiệm của bên cung cấp thông tin và người nhận thông tin, ...

- Trao đổi thông tin với các cơ quan khác của Chính phủ: Mặc dù cho đến nay, Chính phủ Thái Lan và Malaysia chưa có bất kỳ văn bản nào quy định về cung cấp/trao đổi thông tin giữa các bộ, ngành với nhau, nhưng quan hệ phối hợp, trao đổi thông tin giữa các bộ, ngành tại Thái Lan và Malaysia được thực hiện tốt. Thông tin chủ yếu được thu thập, khai thác trên website của các bộ, ngành, hoặc tại các cuộc họp định kỳ giữa các bộ, ngành. Đối với các thông tin không công bố trên website, tuỳ tính chất của từng loại thông tin, BOT và BNM có thể gọi điện thoại đến các cơ quan liên quan hoặc gửi văn bản đến các cơ quan đó để được cung cấp thông tin theo nhu cầu. 

Về bài học này, theo đánh giá của Đoàn, giữa các bộ, ngành của Thái Lan và Malaysia có quan hệ trao đổi thông tin tốt là do hầu hết các thông tin của họ đều được công bố định kỳ dưới nhiều hình thức khác nhau. Vì vậy, ở Việt Nam, để có quan hệ phối hợp, trao đổi thông tin tốt giữa NHNN với các bộ, ngành, thông tin của ngành ngân hàng cần tiến tới được công bố trên website và các ấn phẩm khác.

- BOT và BNM đều áp dụng mô hình thu thập báo cáo tập trung tức là chỉ thu thập thông tin từ trụ sở chính của các tổ chức tài chính chịu sự quản lý của ngân hàng trung ương theo luật định (không yêu cầu các chi nhánh tổ chức tài chính phải báo cáo cho các chi nhánh Ngân hàng Trung ương khu vực).

- Về thời gian yêu cầu gửi báo cáo định kỳ: báo cáo định kỳ được quy định theo ngày, tuần, tháng, quý, 6 tháng và năm. Để đảm bảo chất lượng báo cáo, cả BOT và BNM đều qui định thời gian gửi báo cáo với độ trễ khá lớn để áp dụng cho các đơn vị báo cáo, cho phép các đơn vị báo cáo có thời gian kiểm tra tính chính xác của các số liệu báo cáo trước khi gửi Ngân hàng trung ương (báo cáo ngày quy định thời hạn gửi chậm nhất sau 1 tuần, báo cáo tháng gửi chậm nhất sau khoảng 20 ngày, báo cáo quý sau khoảng 1 tháng). 

Báo cáo định kỳ được thực hiện chủ yếu dưới dạng báo cáo điện tử gửi trực tiếp qua website thông tin báo cáo của ngân hàng trung ương. Cả BOT và BNM đều xây dựng trang thông tin báo cáo và cấp quyền (mã số, chữ ký điện tử) cho các đơn vị báo cáo được truy cập vào trang này để nộp báo cáo cho Ngân hàng trung ương. Trang thông tin này cho phép đơn vị nhận báo cáo có thể theo dõi số lượng báo cáo, số lượng đơn vị gửi báo cáo (không gửi hoặc gửi chậm so với quy định), thời gian gửi, kiểm tra chéo số liệu,... . Mặt khác, trang thông tin này cũng cho phép các đơn vị báo cáo có thể khai thác các thông tin của bản thân đơn vị báo cáo đã gửi cho ngân hàng trung ương và một số thông tin tổng hợp trong phạm vi nhất định. 

- Ngoài ra, để hỗ trợ cho công tác báo cáo của các tổ chức tín dụng cho Ngân hàng trung ương tốt hơn, BOT thực hiện cung cấp chương trình phần mềm ứng dụng báo cáo thống kê cho một số ngân hàng không tự xây dựng được chương trình phần mềm đáp ứng được yêu cầu báo cáo của BOT (thường chỉ hỗ trợ đối với các ngân hàng nhỏ). 

- Đối với số liệu phục vụ lập bảng cán cân thanh toán, vị thế đầu tư quốc tế và quản lý nợ nước ngoài: hệ thống ngân hàng Thái Lan và Malaysia đã sử dụng Hệ thống báo cáo (thông tin) giao dịch quốc tế (ITRS hoặc ITIS) theo chuẩn của Ngân hàng thanh toán quốc tế (BIS) từ những năm 1990, vì vậy BOT và BNM có thể thu thập số liệu chi tiết về từng giao dịch giữa người cư trú và người không cư trú qua hệ thống quản lý dữ liệu kết nối giữa ngân hàng trung ương với các ngân hàng thương mại được phép.

II. Một số kiến nghị

Trên cơ sở kết quả khảo sát tại BOT và BNM, để tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác thống kê của NHNN Việt Nam, Đoàn đề xuất một số kiến nghị như sau:

1. Về tổ chức bộ máy thống kê của NHNN Việt Nam.

Hiện nay, mặc dù việc ban hành chế độ báo cáo thống kê của NHNN Việt Nam đã được thực hiện tập trung và do Vụ Chính sách tiền tệ thực hiện, tuy nhiên bộ máy thống kê của NHNN Việt Nam vẫn được tổ chức phân tán (các Vụ, Cục đều có cán bộ kiêm nhiệm công tác thống kê), do đó hiệu quả của công tác thống kê chưa cao và việc phối hợp giữa các đơn vị thuộc NHNN gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, biên chế cán bộ làm công tác thống kê còn thiếu. Hiện tại, Phòng Thống kê - Vụ Chính sách tiền tệ vừa là đơn vị tham  mưu, xây dựng chế độ và hướng dẫn báo cáo thống kê trong toàn ngành ngân hàng vừa thực hiện chức năng thu thập số liệu, lập các báo cáo thống kê tiền tệ - tín dụng chủ yếu phục vụ sự chỉ đạo điều hành chính sách của NHTƯ, báo cáo Chính phủ, cung cấp thông tin cho các bộ, ngành, các tổ chức quốc tế,... nhưng hiện chỉ có 07 cán bộ; Phòng Cán cân thanh toán – Vụ Chính sách tiền tệ chịu trách nhiệm lập cán cân thanh toán của Việt Nam được biên chế 5 cán bộ. Lực lượng cán bộ này không đủ để có thể đảm nhận được yêu cầu và trọng trách nâng cao chất lượng công tác thống kê, phát triển thống kê trong thời kỳ mới, cũng như yêu cầu của Luật Thống kê.

Vì vậy, để giải quyết những khó khăn trên, NHNN Việt Nam cần nghiên cứu sắp xếp, tổ chức lại bộ phận thống kê của hệ thống NHNN để có khối lượng thông tin lớn, tin cậy, phục vụ đắc lực cho hoạch định và điều hành chính sách tiền tệ – tín dụng và hoạt động ngân hàng, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế về thông tin. Vụ CSTT đề nghị Ban Lãnh đạo NHNN giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì,  phối hợp với  Vụ CSTT và các Vụ, Cục liên quan nghiên cứu sớm, đề xuất việc tổ chức bộ phận thống kê của NHNN theo hướng tăng thêm cán bộ, nâng cao chất lượng cán bộ và đầu tư trang bị máy móc, thiết bị để đủ sức hoàn thành nhiệm vụ thống kê trong giai đoạn mới. Vấn đề này được đặt trong kế hoạch tăng cường đội ngũ cán bộ Vụ CSTT và Vụ đã gửi Vụ TCCB tại công văn 419/CV-CSTT1 ngày 12/5/2005 về việc lập kế hoạch tuyển dụng năm 2005.

2. Về phương pháp thu thập thông tin.

Để mở rộng phạm vi thu thập thông tin, bổ sung thông tin phục vụ tốt hơn cho công tác chỉ đạo điều hành của NHNN, NHNN cần thiết phải sử dụng phương pháp điều tra thống kê (phương pháp này đã được Ngân hàng trung ương các nước thực hiện từ nhiều năm qua, riêng bộ phận thực hiện nhiệm vụ điều tra thống kê của Vụ Quản lý dữ liệu - BOT hiện có 35 cán bộ) để thu thập các thông tin chưa được quy định trong Chế độ báo cáo thống kê ban hành theo Quyết định 477/2004/QĐ-NHNN ngày 26/4/2004 của Thống đốc NHNN. Để triển khai thực hiện, NHNN cần phối hợp với Tổng cục Thống kê để tìm hiểu về phương pháp tổ chức điều tra, số lượng cán bộ cần thiết để tổ chức thực hiện các cuộc điều tra, các điều kiện để xử lý thông tin thu thập qua các cuộc điều tra (trang thiết bị, máy móc, chương trình phần mềm, …), kinh phí và nguồn kinh phí tổ chức điều tra. Trên cơ sở đó, NHNN sẽ xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện các cuộc điều tra, trình Thống đốc NHNN phê duyệt.

3. Về bổ sung cán bộ cho bộ phận thống kê Vụ CSTT.

Quyết định 477 có hiệu lực thi hành đến nay được gần 6 tháng, tuy nhiên số lượng và chất lượng báo cáo truyền qua mạng thông tin báo cáo của NHNN còn hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ, kịp thời và chính xác cho nhu cầu khai thác thông tin của NHNN. Bên cạnh các nguyên nhân thuộc về phía các TCTD, cũng có các nguyên nhân thuộc về phía NHNN, trong đó có nguyên nhân thiếu cán bộ làm công tác thống kê. Giai đoạn đầu của quá trình triển khai QĐ 477 là giai đoạn đòi hỏi phải tập trung thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát các số liệu báo cáo. Việc kiểm tra, kiểm soát phải được thực hiện với tất cả các chỉ tiêu, mẫu biểu báo cáo, đối chiếu, tra soát với trên 80 TCTD, 64 tỉnh, thành phố (chủ yếu qua điện thoại), nhưng với một lượng cán bộ ít, nên việc đối chiếu, tra soát bị chậm trễ, kém hiệu quả. Với cách tổ chức như BOT và BNM, để thực hiện tốt vai trò này, Vụ CSTT cần ít nhất 10 cán bộ để kiểm tra, tra soát các đơn vị báo cáo (01 cán bộ phụ trách TCTDNN, 02 cán bộ phụ trách nhóm NH nước ngoài, 03 cán bộ phụ trách nhóm NHTMCP, 01 cán bộ phụ trách nhóm NHLD, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, 03 cán bộ phụ trách NHNN các chi nhánh tỉnh, thành phố). Hiện tại phòng chỉ có 07 cán bộ, trong đó 02 cán bộ phụ trách phòng, 01 cán bộ chuyên trách công tác thống kê đối ngoại, hiện chỉ có 04 cán bộ vừa kiểm tra, tra soát báo cáo kiêm thực hiện các công việc khác theo sự phân công, vì vậy, số lượng cán bộ hiện tại không đủ để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác thống kê của ngành. Trước mắt, để làm tốt công tác tra soát các số liệu thống kê, đồng thời nghiên cứu đề đề xuất áp dụng phương pháp điều tra thống kê, cần bổ sung cho bộ phận thống kê Vụ CSTT 06 cán bộ trong 6 tháng cuối năm 2005.
4. Về mô hình thu thập thông tin báo cáo

Hiện nay, toàn hệ thống ngân hàng đang thực hiện báo cáo theo mô hình phân tán, tức là trụ sở chính TCTD phải tổng hợp số liệu báo cáo của toàn hệ thống và gửi NHTW, đồng thời các chi nhánh của TCTD, SGD của TCTD cũng phải báo cáo NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn. Theo mô hình này, chi nhánh của TCTD, SGD của TCTD phải nối mạng truyền tin với NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và chịu trách nhiệm về các số liệu do mình báo cáo, trụ sở chính TCTD không phải chịu trách nhiệm về các số liệu do chi nhánh TCTD báo cáo NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố. 

Để hiện đại hoá công tác thống kê ngân hàng, NHNN Việt Nam cần nghiên cứu để sớm chuyển mô hình thu thập thông tin thống kê từ phân tán sang tập trung. Thực hiện theo mô hình tập trung, NHNN chỉ yêu cầu trụ sở chính của TCTD báo cáo, các chi nhánh  TCTD, SGD TCTD không phải báo cáo NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn. Theo mô hình này, trụ sỏ chính TCTD phải chịu trách nhiệm về các số liệu báo cáo của toàn hệ thống, như vậy sẽ giảm bớt chi phí cho TCTD trong việc nối mạng truyền tin giữa chi nhánh TCTD với NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn. Khi thực hiện theo mô hình tập trung, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố sẽ khai thác thông tin vể hoạt động của các TCTD trên địa bàn thông qua cơ sở dự liệu tập trung tại trung ương. 

Để thực hiện mục tiêu này, trước mắt cần tập trung nhiều hơn vào khâu đổi mới công nghệ tin học, tạo môi trường để tin học hoá thông tin báo cáo, tăng cường áp dụng phương thức báo cáo qua mạng máy tính và giảm dần khối lượng báo cáo bằng văn bản, đồng thời có biện pháp hỗ trợ về công nghệ cho các đơn vị báo cáo.
5. Về ứng dụng công nghệ tin học

Kinh nghiệm của BOT và BNM cho thấy, để đổi mới một cách toàn diện công tác thống kê thì yêu cầu hiện đại hoá công nghệ phải được thực hiện một cách toàn diện. Nói cách khác, công nghệ tin học hiện đại có vai trò quyết định trong việc đổi mới công tác thống kê. Việc phát triển hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại và ứng dụng chương trình phần mềm tiên tiến vào công tác thống kê cho phép thu thập, xử lý, tổng hợp báo cáo thống kê một cách nhanh nhạy và chính xác hơn. Do đó, để tiếp tục đổi mới công tác thống kê của NHNN Việt Nam theo mô hình tập trung, vấn đề công nghệ phải được ưu tiên hàng đầu và phải được xây dựng trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại:

- Cần ưu tiên đầu tư xây dựng mạng máy tính và triển khai trước một bước để tránh những bất cập, mất đồng bộ khi triển khai, vận hành các hệ thống nghiệp vụ ngân hàng trong đó có hệ thống thông tin báo cáo.

- Cần sớm tiến hành xây dựng kho dữ liệu (data warehouse) tập trung của NHNN để tránh tản mát dữ liệu, tăng khả năng tập hợp và khai thác hiệu quả những nguồn thông tin đã có, làm cơ sở cung cấp thông tin cho quản lý, điều hành của NHTW.

- Phần mềm ứng dụng: Việc triển khai hệ thống thông tin báo cáo mới theo Quyết định 477/2004/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN Việt Nam chưa có sự đầu tư thoả đáng cho việc khai thác, tổng hợp và phân tích dữ liệu..., do đó hiệu quả sử dụng thông tin chưa cao. Để khắc phục tình trạng này, việc xây dựng hệ thống thông tin báo cáo mới cần phải đồng bộ với việc triển khai đầu tư cho các bài toán xử lý, khai thác số liệu, thực hiện phân tích, đánh giá và dự báo cho mục tiêu quản lý và điều hành chính sách tiền tệ của NHNN.

Để thực hiện được các yêu cầu trên, vấn đề hết sức quan trọng là NHNN Việt Nam cần nghiên cứu, đánh giá năng lực cán bộ và cơ sở hạ tầng thông tin (của NHNN và các tổ chức tín dụng) để có bước đào tạo/đầu tư phù hợp với yêu cầu đổi mới.
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